
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 2050000162 Nguyễn Hữu Vương T. Nhật Pháp

2 2050000164 Võ Thị Hoài Ân TN. Minh Tánh

3 2050000167 Lê Thị Thiên Anh TN. Diệu Kim

4 2050000171 Võ Thị Phương Anh TN. Diệu Hằng

5 2050000178 Trần Thị Bé TN. Diệu Nghiêm

6 2050000182 Đào Thị Ngọc Bích TN. Tuệ Ngân

7 2050000183 Đoàn Thị Ngọc Bích TN. Pháp Hạnh

8 2050000186 Nguyễn Quỳnh Thụy Cao TN. Đức Thiện

9 2050000192 Lê Thị Chích TN. Nhuận Trí Tuệ

10 2050000194 Nguyễn Thị Có TN. Hạnh Quang

11 2050000197 Nguyễn Thị Thúy Diễm TN. Huyền Vân

12 2050000206 Lưu Thị Phương Dung TN. Chúc Hương  

13 2050000209 Lê Thị Thùy Dương TN. Huệ Minh

14 2050000211 Nguyễn Thị Hồng Duyên TN. Kiều Tuệ Châu

15 2050000212 Nguyễn Thị Duyên TN. Thanh Nguyên

16 2050000216 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TN. Liên Mỹ

17 2050000218 Ngô Thị Hồng Duyên TN. Đức Bình

18 2050000219 Lê Thị Gái TN. Huyền Như

19 2050000220 Nguyễn Thị Gái TN. Quang Lạc

20 2050000223 Võ Ngọc Giàu TN. Tín Trang

21 2050000225 Bùi Thị Thu Hà TN. Nhuận Thuận 

22 2050000229 Nguyễn Thị Biên Hà TN. Tịnh Mẫn

23 2050000234 Đặng Thị Ngọc Hằng TN. Hạnh Bình

24 2050000240 Đinh Thị Hồng Hạnh TN. Tâm Liên

25 2050000242 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Chúc Đức

26 2050000252 Lê Thị Ngọc Hóa TN. Uyển Niệm

27 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm

28 2050000255 Đỗ Thị Hoài TN. Liên Bảo

29 2050000258 Nguyễn Thị Thu Hồng TN. Phước Trí

30 2050000267 Hồ Thị Thu Hương TN. Bảo Tuệ

31 2050000269 Phạm Thị Thu Hương TN. Diệu Như
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32 2050000272 Nguyễn Thị Thanh Huyên TN. Liên tâm

33 2050000278 Nguyễn Thị Mỹ Kiều TN. Diệu Thành

34 2050000279 Nguyễn Huỳnh Tấn Kông TN. Hữu Chánh

35 2050000282 Huỳnh Thị Thuý Lam TN. Diệu Nguyên

36 2050000285 Đàm Ngọc Lan TN. Minh Hoà

37 2050000292 Võ Thị Liền TN. Thánh Thiện

38 2050000294 Võ Thị Thùy Linh TN. Chơn Đạt

39 2050000305 Lê Thị Lương TN. Đức Thiện

40 2050000308 Huỳnh Thị Thảo Ly TN. Nhuận Thành

41 2050000309 Nguyễn Thị Ly TN. Hữu Niệm

42 2050000310 Nguyễn Thị Lý TN. Chơn Châu

43 2050000311 Phạm Thị Mai TN. Vạn Phước

44 2050000314 Nguyễn Thị Thúy Mẫn TN. Diệu Khánh

45 2050000316 Ngô Thị Mến TN. Thuần Hỷ 

46 2050000317 Bạch Thị Trà Mi TN. Thiền Trí

47 2050000321 Nguyễn Thị Trúc My TN. Huệ Thông

48 2050000323 Lê Thị Kiều My TN. Nhuận Tâm

49 2050000338 Tăng Bích Ngọc TN. Đức Tiên

50 2050000341 Lê Thị Ánh Nguyệt TN. Thánh Thuỷ

Giám thị 2 Thư kí
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